
ĐOÀN MINH HIẾU

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Tiếng Pháp

VŨ NHẬT ÁNH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Tiếng Pháp

VÕ NHẬT NAM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Tiếng Pháp

NGUYỄN VĂN QUYỀN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Tiếng Pháp

ĐẶNG DUY DŨNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Tiếng Pháp

TRẦN HỮU KHANG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Tiếng Pháp

NGUYỄN TRẦN THANH NGÂN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Tiếng Pháp

VŨ NGỌC PHƯƠNG LINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Tiếng Pháp

NGUYỄN HOÀNG TUỆ LÂM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Tiếng Pháp

NGUYỄN MINH THỦY

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Tiếng Pháp



VÕ HỒNG QUANG

THẺ HỌC SINH

A2.2026-2029
4093536063

HOÀNG HÀ ANH

THẺ HỌC SINH

A2 . 2026 - 2029
4093536041

LÊ ĐÌNH KIỆT

THẺ HỌC SINH

A2.2026-2029
4093536056

VÕ MINH ĐỨC

THẺ HỌC SINH

A2. 2026-2029
4093536048

BẠCH NGUYÊN DIỆP CHI

THẺ HỌC SINH

A5. 2026-2029
4093536399

NGUYỄN TRUNG HUY

THẺ HỌC SINH

A5. 2026-2029
4093536407

LÊ GIA KHÁNH

THẺ HỌC SINH

A5. 2026-2029
4093536412

NGÔ MINH AN

THẺ HỌC SINH

C1 2026-2029
4093536575

TRẦN TRÂM ANH

THẺ HỌC SINH

C1 2026-2029
4093536579

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

THẺ HỌC SINH

C1 2026-2029
4093536582



NGUYỄN HOÀNG LINH

THẺ HỌC SINH

C1. 2026-2029
4093536594

PHAN THÚY THANH

THẺ HỌC SINH

C1, 2026 - 2029
4093536606

LÊ TUỆ MINH

THẺ HỌC SINH

C1, 2026-2029
4093536599

NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN

THẺ HỌC SINH

C1 2026-2029
4093536588

NGUYỄN NGỌC DIỆP

THẺ HỌC SINH

C1, 2026-2029
4093536584

LÊ VŨ NGUYỆT ĐAN

THẺ HỌC SINH

C1,2026-2029
4093536585

PHAN THỊ BẢO UYÊN

THẺ HỌC SINH

C1.2026-2029
4093536626

BÙI THỊ KHÁNH HUYỀN

THẺ HỌC SINH

C1.2026-2029
4093536589

HOÀNG VÂN KHÁNH

THẺ HỌC SINH

C2 . 2026 - 2029

LÊ NGUYỄN LINH NHI

THẺ HỌC SINH

C2 . 2026 - 2030



TRẦN ĐÌNH ĐỨC ANH

THẺ HỌC SINH

C2 . 2026 - 2031

ĐÀO MAI HÂN

THẺ HỌC SINH

C3.2026-2029
4093538094

NGUYỄN HÀ NHƯ

THẺ HỌC SINH

C3.2026-2029
4093538107

LÊ QUỲNH DIỆP

THẺ HỌC SINH

C3.2026-2029
4093538091

LÊ THẢO LINH

THẺ HỌC SINH

C3.2026-2029
4093538099

ĐẶNG MINH NGỌC

THẺ HỌC SINH

C3.2026-2029
4093538104

PHAN NGỌC MINH

THẺ HỌC SINH

C3.2026-2029
4093538102

HOÀNG PHƯƠNG THẢO

THẺ HỌC SINH

C3.2026-2029
4093538113

NGUYỄN VÂN TRANG

THẺ HỌC SINH

C4. 2026-2029

PHAN NGỌC BẢO ANH

THẺ HỌC SINH

C4. 2026-2029



PHẠM PHƯƠNG LINH

THẺ HỌC SINH

C4. 2026-2029

HOÀNG NGỌC KHÁNH

THẺ HỌC SINH

C4. 2026-2029

NGUYỄN VÂN TRANG

THẺ HỌC SINH

C4. 2026-2029

PHAN NGỌC BẢO ANH

THẺ HỌC SINH

C4. 2026-2029

PHẠM PHƯƠNG LINH

THẺ HỌC SINH

C4. 2026-2029

HOÀNG NGỌC KHÁNH

THẺ HỌC SINH

C4. 2026-2029

NGUYỄN HỒ KIM NGÂN

THẺ HỌC SINH

C5. 2026 - 2029
4093538225

LÊ HOÀNG AN PHONG

THẺ HỌC SINH

C5. 2026 - 2029
4093538227

MAI THỊ KIM ÁNH

THẺ HỌC SINH

C5. 2026 - 2029
4093538211

TRẦN TRUNG HIẾU

THẺ HỌC SINH

C5. 2026 - 2029
4093538217



ĐINH THỊ QUỲNH ANH

THẺ HỌC SINH

C5. 2026 - 2029
4093538207

TRẦN NHẬT THANH TÂM

THẺ HỌC SINH

C5. 2026 - 2029
4093538231

NGUYỄN TẤN PHONG

THẺ HỌC SINH

C5. 2026 - 2029
4093538228

NGUYỄN BẢO KHANG

THẺ HỌC SINH

C5. 2026 - 2029
4093538221

NGUYỄN HOÀNG MINH KHANG

THẺ HỌC SINH

C6 . 2026-2029
4093538347

NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG

THẺ HỌC SINH

C6. 2026-2029
4093538363

NGUYỄN LƯU PHƯƠNG AN

THẺ HỌC SINH

C6. 2026-2029
4093538327

NGUYỄN GIA HƯNG

THẺ HỌC SINH

C6. 2026-2029
4093538345

DƯƠNG KHÁNH HÀ

THẺ HỌC SINH

C7, 2026-2029
4093538455

NGUYỄN NHẬT MINH

THẺ HỌC SINH

C7, 2026-2029
4093538463



NGUYỄN VĂN QUÂN

THẺ HỌC SINH

C7, 2026-2029
4093538473

THÁI VIỆT ANH

THẺ HỌC SINH

10C8, 2026 - 2029
4093538492

HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

THẺ HỌC SINH

10C8, 2026 - 2029
4093538495

NGUYỄN THIỆN GIA KHIÊM

THẺ HỌC SINH

10C8, 2026 - 2029
4093538502

TRẦN TRƯƠNG PHƯƠNG VY

THẺ HỌC SINH

C9 . 2026 - 2029

NGUYỄN THỊ BẢO HÀ

THẺ HỌC SINH

C9 . 2026 - 2029

VŨ THỊ QUỲNH NHƯ

THẺ HỌC SINH

C9 . 2026 - 2029

CHU QUỲNH ANH

THẺ HỌC SINH

A1.2025 - 2028
2508645163

NGUYỄN NHẬT HOÀNG

THẺ HỌC SINH

A1.2025 - 2028
4088998226

NGUYỄN HỮU KHÁNH HƯNG

THẺ HỌC SINH

A1.2025 - 2028
4088998217



NGUYỄN CÔNG GIA BẢO

THẺ HỌC SINH

A2 . 2025 - 2028
4089575656

THÁI HUY TRIẾT

THẺ HỌC SINH

A2 . 2025 - 2028
4089575628

NGUYỄN THÁI TUẤN

THẺ HỌC SINH

A2 . 2025 - 2028
4089575655

NGÔ SỸ HÙNG

THẺ HỌC SINH

A4 . 2025 - 2028
2508642003

NGUYỄN BÁ HOÀNG

THẺ HỌC SINH

A4 . 2025 - 2028
2508642483

PHẠM TRANG NHUNG

THẺ HỌC SINH

A4 . 2025 - 2028
2508642043

NGUYỄN BẢO ĐÔNG

THẺ HỌC SINH

A4 . 2025 - 2028
2508642463

PHAN TÙNG CHI

THẺ HỌC SINH

A4 . 2025 - 2028
2508642603

VÕ TRƯỜNG THỊNH

THẺ HỌC SINH

A5. 2025 - 2028
4089574373

HOÀNG KHÁNH LỘC

THẺ HỌC SINH

A5 . 2025 - 2028
4089574389



UÔNG LÊ HƯƠNG GIANG

THẺ HỌC SINH

C2.2025 - 2028
2508649783

HÀ NGUYỄN THẢO UYÊN

THẺ HỌC SINH

C2.2025 - 2028
2508649923

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

THẺ HỌC SINH

C2.2025 - 2028
2508649963

LƯƠNG NỮ HỒNG ANH

THẺ HỌC SINH

C2.2025 - 2028
2508650183

NGUYỄN VÂN KHÁNH

THẺ HỌC SINH

C2.2025 - 2028
2508649903

VI GIA LINH

THẺ HỌC SINH

C6 . 2025-2028
4089575195

PHAN NGUYÊN AN

THẺ HỌC SINH

C6 . 2025-2028
4089575211

TRẦN THẢO UYÊN

THẺ HỌC SINH

C6 . 2025-2028
4089575192

NGUYỄN NGÔ THANH HẢI

THẺ HỌC SINH

C6 . 2025-2028
4089575216

NGUYỄN THIỆU BẢO

THẺ HỌC SINH

C8 . 2025 - 2028
2508654003



VÕ THỊ KHÁNH HUYỀN

THẺ HỌC SINH

C8 . 2025 - 2028
2508654503

CHU TUỆ NHI

THẺ HỌC SINH

C8 . 2025 - 2028
2508654083

CAO PHƯƠNG THẢO

THẺ HỌC SINH

C8 . 2025 - 2028
2508654563

CAO HOÀNG HÀ TRANG

THẺ HỌC SINH

C8 . 2025 - 2028
2508654423

HOÀNG NGỌC QUỲNH

THẺ HỌC SINH

C9. 2025-2028
4089576047

HOÀNG THỊ VÂN ANH

THẺ HỌC SINH

C9. 2025-2028
4089576060

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

THẺ HỌC SINH

C9. 2025-2028
4089576054

BÙI THẢO UYÊN

THẺ HỌC SINH

C9. 2025-2028
4089576067

TRẦN MAI PHƯƠNG GIANG

THẺ HỌC SINH

C9. 2025-2028
4089576043

ĐINH A NA

THẺ HỌC SINH

A1. 2024-2027
2403666408



NGUYỄN TRỌNG ĐỨC TRÍ

THẺ HỌC SINH

A1.2024-2027
2403666394

ĐINH THÀNH NAM

THẺ HỌC SINH

A1.2024-2027
2403666413

HỒ TÙNG LÂM

THẺ HỌC SINH

A1.2024-2027
2403666404

NGUYỄN VĂN LÂM

THẺ HỌC SINH

A1.2024-2027
2403666410

HOÀNG THÁI THƯỢNG

THẺ HỌC SINH

A1.2024-2028
2403666407

PHAN ĐỨC DŨNG

THẺ HỌC SINH

A1.2024-2029
2403666416

BÙI HUY DŨNG

THẺ HỌC SINH

A3 . 2024 - 2027
2403668744

HỒ QUỐC DŨNG

THẺ HỌC SINH

A3 . 2024 - 2028
2403668755

HOÀNG MINH UYÊN

THẺ HỌC SINH

A3 . 2024 - 2029
2403668728

NGUYỄN MẠNH TUẤN

THẺ HỌC SINH

A3 . 2024 - 2030
2403668754



PHẠM VƯƠNG VIỆT

THẺ HỌC SINH

A3 . 2024 - 2031
2403668732

NGUYỄN ANH ĐỨC

THẺ HỌC SINH

A3 . 2024 - 2032
2403668731

NGUYỄN HOÀNG ANH

THẺ HỌC SINH

A3 . 2024 - 2033
2403668723

PHẠM BẢO NGỌC

THẺ HỌC SINH

A4 . 2024 - 2027
2403668914

ĐINH THỊ HUYỀN PHƯƠNG

THẺ HỌC SINH

A4 . 2024 - 2027
2403668911

CHU THẾ THÀNH

THẺ HỌC SINH

A4 . 2024 - 2027
2403668898

PHAN HOÀNG NGÂN

THẺ HỌC SINH

A4 . 2024 - 2027
2403668908

HỒ HỮU AN

THẺ HỌC SINH

A5 . 2024 - 2027
2406626159

TRẦN GIA NHI

THẺ HỌC SINH

A5 . 2024 - 2027
2403668978

HOÀNG GIA BẢO

THẺ HỌC SINH

A6 . 2024 - 2027
2403669211



NGUYỄN THÁI NAM KIỆT

THẺ HỌC SINH

A6 . 2024 - 2027
2403669195

NGUYỄN THỊ HÀ LINH

THẺ HỌC SINH

A6 . 2024 - 2027
2403669182

NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

THẺ HỌC SINH

C4 . 2024 - 2027
2403669834

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

THẺ HỌC SINH

C4 . 2024 - 2027
2403670058

ĐOÀN MINH HIẾU

THẺ HỌC SINH

C4 . 2024 - 2027
2403670038

HỒ MINH TRANG

THẺ HỌC SINH

C4 . 2024 - 2027
2403670063

VƯƠNG THỊ HIỀN KHANH

THẺ HỌC SINH

C5 . 2024 - 2027
2403670128

DƯƠNG THÚY AN

THẺ HỌC SINH

C6 . 2024 - 2027
2403670427

NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

THẺ HỌC SINH

C6 . 2024 - 2027
2006208589

LÊ TÙNG CHI

THẺ HỌC SINH

C6 . 2024 - 2027
2403670458



NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

THẺ HỌC SINH

C6 . 2024 - 2027
2403670445

TRẦN PHƯƠNG NGA

THẺ HỌC SINH

C6 . 2024 - 2027
2403670428

PHẠM UYỂN NHI

THẺ HỌC SINH

C6 . 2024 - 2027
2403670449

LÊ DIỆP CHI

THẺ HỌC SINH

C6 . 2024 - 2027
2403670431

NGUYỄN THỤC ANH

THẺ HỌC SINH

C7 . 2024 - 2027
2403670917

VÕ THỊ VÂN ANH

THẺ HỌC SINH

C7 . 2024 - 2027
2403670903

NGUYÊN HỮU ĐẠT

THẺ HỌC SINH

C7 . 2024 - 2027
2403670892

HOÀNG ANH TUẤN

THẺ HỌC SINH

12C8.2024-2027
2403680584

NGUYỄN QUANG MINH

THẺ HỌC SINH

12C8.2024-2027
2403680637

NGUYỄN THỊ HÀ AN

THẺ HỌC SINH

C9. 2024 - 2027
2403670983



NGUYỄN HỒNG CÁT TƯỜNG

THẺ HỌC SINH

C9. 2024 - 2027
2403670982


